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Sàn Gỗ AC4/  

I.R.E

surface laminate 

floorhèm v, 

xuất Mỹ, Bảo 

hành ngập nước 

72h

1218*197*8

(mm)
M2 290,000 255,000

2

Sàn SPC - 

Xuất Mỹ, hèm 

unilin/ Hèm V 

có lớp IXPE 

1.5mm

1220*183*4*

(mm)
M2 330,000 275,000

BẢNG BÁO GIÁ SÀN KING - FLOOR

ĐẠI LÝ

Hình ảnh minh họaSTT
Tên sản 

phẩm
Quy cách

Đơn 

vị tính

ĐƠN 

GIÁ

Bán lẻ

STT Tên sản phẩm
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ĐƠN 

GIÁ
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CÔNG TY TNHH ĐT TM & XD KỶ NGUYÊN XANH - 

EWIN GROUP CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

VP: 696 Nguyễn Hữu Thọ - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Kho: 01 - 03 - 05 Hòa An 18 - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Hotline: 0901.828.444 & 0901.232.555  

 Website: www.greenerawood.com

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

Công ty TNHH ĐT TM & XD Kỷ Nguyên Xanh kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản 

phẩm  như sau: 

Kính gửi: Quý khách hàng

1
Tấm Lam SPC 

KE01

15*200*3.00

0
M2

20*200*3.00

0
M22

Tấm Lam SPC 

KE02

Hình ảnh mình họa

ĐẠI LÝ

300,000365,000

Giá đã có 

VAT

Giá có 

VAT

BẢNG BÁO GIÁ TẤM ỐP NỘI THẤT

Tấm ốp Lam Sóng EWIN

370,000 305,000



3

Tấm ốp

 SPC Nano  

(6.3kg/m2)

400*9*3000 M2 295,000 225,000

M2 270000 225000

Tấm 803,736 669,780

5
Phào Chân 

tường SPC- 100
100x16x2900 Md 45,000 39,000

6
Phào cổ trần 

SPC
100x22x2900 Md 45,000 39,000

7 Phào V SPC 25x25x2900 Md 25,000 22,000

8 Phào góc âm 40x15x2900 Md 27,000 22,000

9
Phào Khung 

tranh/ Phào Cân
55x21x2900 Md 42,000 36,000

Md 30,000 25,000

Thanh 90,000 75,000

30000mm Md 35,000 26,000

Thanh 105,000 78,000

1220x2440
Tấm ốp SPC 

king-size

Tấm ốp Nano 9mm (10 mã màu)

Tấm ốp spc king-size

Phào Chỉ, Phụ Kiện

Phào kim loại V

11

Phào kim loại

 T và U
3000mm10

4



Md 45,000 30,000

Thanh 135,000 90,000

GHI CHÚ:

1

2

3

4

5

6

Đối với Đaị lý/ NPP/ Tổng Kho ( đủ điều kiện là NPP theo chính sách bán hàng)

Đối với đơn hàng từ  100-150tr miễn phí vận chuyển đến 100 km, cứ thêm 100tr nữa thì 

miễn phí vận chuyển thêm 100km nữa. Hoặc Đối với đơn hàng từ 50tr đồng trở lên công 

ty thực hiện hỗ trợ vận chuyển là 1.0% giá trị đơn hàng và được trừ trực tiếp vào giá trị 

đơn hàng.

Bảng giá trên là giá bán xuất xưởng tại Kho của Kỷ Nguyên Xanh chi nhánh Miền Trung 

của Ewin Group (Chưa bao gồm chi  phí vận chuyển)

Giá trên đã bao gồm VAT 10%

Nguyễn Thành Luân

Giám Đốc

( Đã ký)

Đại lý/ NPP thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi nhận hàng hoặc trước khi Công 

ty giao hàng/ gửi hàng qua bên thứ ba. Đại lý/ NPP có thể thanh toán từng phần theo 

đơn hàng/ từng đợt lấy hàng riêng lẻ hoặc có các thỏa thuận khác.

Hiệu lực: Được áp dụng từ ngày ký cho đến hết khi có thông báo mới.

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 4 năm 2021

Phào kim loại 

led K2
12 3000mm


